
●リネットジャパンリサイクル（株）
TEL 0570-085-800
https://www.renet.jp/

●（一社）パソコン３R推進協会
TEL 044-540-0576
https://www.pc3r.jp/

ShyushyuCenter
(Collection 

Center)

・Trụ sở chính Moriokashi

・Trung tâm thiếu nhi（厨川）
・Trung tâm hoạt động của khu （青山、厨川）
・Trung tâm phúc lợi người cao tuổi （青山、厨川）
・Hộp thu hồi tiệm đồ điện
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Cho vào túi（ bán） trong suốt rồi bỏ vào thùng thu gom của khu 

Có nhãn này、thì có 4 loại được xử lí dưới đây

Những vật được thu gom tại điểm thu thập riêng （Recyclable and Waste Collectable at Particular Places）

■ Thời gian thu ９：００～１８：００（trừ ngày nghỉ）

■ Thời gian thu ９：００～１７：００（trừ ngày nghỉ）

Đồ điện có thể bỏ vào thùng kích thước

Bỏ vào thùng thu rác của siêu thị, tiệm đồ điện, ủy ban

Khay đựng và giấy bọc có nhãn này

Rửa sơ qua, để khô, bỏ vào thùng thu gom của tiệm 

Bỏ vào thùng thu của siêu thị,

tiệm đồ điện, ủy ban thành phố

Đối tượng thu gom là sản phẩm của ：
Seiko Epson, Canon

ブラザー工業、
日本ヒューレット・パッカード

（tuýp vỡ bỏ vào rác không cháy được）

Những thứ thành phố không xử lí（Waste Unable to Dispose at Collection Points）

Trao đổi với cửa hàng bán hoặc 

doanh nghiệp xử lí chuyên dụng.
（Thành phố Morioka không xử lí）

Doanh nghiệp thu gom rác（許可業者 2024年10月現在 盛岡市内 所在地五十音順）

・・・ 資源とごみの分け方・出し方カレンダーは「盛岡市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」及び「一般廃棄物処理施設における受入基準」に基づき作成しています。 ・・・

Nhiệt kế, huyết áp kế thủy ngân

・Trụ sở chính Moriokashi、 若園町分庁舎（資源循環推進課）
・Tòa nhà công dân（上田、河南、西部、中央）
・Trung tâm thiếu nhi（加賀野、上米内、川目（簗川分室）、厨川、松園、本宮）
・Trung tâm hoạt động của khu（青山、太田、加賀野、厨川、仙北、中野、仁王、松園、みたけ、緑が丘、本宮、山岸）
・Trung tâm phúc lợi người già（青山、太田、加賀野、上米内、厨川、松園、本宮、簗川）

Bỏ vào thùng thu gom của khu

・Trụ sở chính Moriokashi、若園町分庁舎
・Trung tâm sạch thành phố Moriokashi

・Tòa nhà công dân（中央）
・Trung tâm thiếu nhi（上米内、川目（簗川分室）、北厨川、厨川、大慈寺）
・Trung tâm hoạt động của khu（青山、太田、厨川、みたけ、山岸）
・Trung tâm phúc lợi người cao tuổi（太田、上米内、北厨川、厨川、大慈寺、

杜陵、 簗川）
・Hộp thu hồi tiệm đồ điện

・㈱アルプス物流北上営業所 盛岡デポ（八幡平市大更1-239-6 ℡0195-75-2277）
・日本通運㈱盛岡矢巾指定引取場所（紫波郡矢巾町流通センター南2-4-35 ℡019-637-6411）

Trường hợp nhờ đến thu gom và trực tiếp mang đi 【Giới hạn ở khu vực Morioka】

Rác thô, rác quá khổXác động vật Khác Rác cháy được, 
giấy cũ

Rác không 

cháy, bình, 

lon, chai nhựa
・Nhờ sự xử lí của 

trung tâm mai 

táng động vật

（mất phí）
・Cầm đến trung 

tâm thu gom

（1con 4,360￥）

Giường không cháy、
bình acquy oto xe 

máy, lò sưởi、thuốc 

tan tuyết, gạch, khối 

bê tông.

Trường 
hợp cầm đi Trường hợp nhờ đến thu gom

Trường hợp 

cầm đến
Trực tiếp cầm đến 

trung tâm tái chế

Trường hợp cầm 

đến trực tiếpTrường hợp cầm đến

Giống nội dung 

ở mặt trước
Giống với nội dung ở 

mặt trước

Các bước 

①Đo kích thước của phần dài nhất.

②Hẹn trước với trung tâm thu gom

（1 lần thu tối đa 3 kiện）.

③Mua phiếu xử lí rác ở konbini

④Vào ngày được chỉ định, dán 

phiếu xử lí rác lên, rồi mang ra 

trước nhà.

■Trung tâm Clean
【(Burnable Waste Disposal Centre)】
℡:019-663-7153
Địa chỉ:上田字小鳥沢148-25
Thời gian :9:00～16：00

chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm

2025 (thứ bảy), ngày 31 tháng 12  

(thứ tư) đến ngày 2 tháng 1 năm 
2026 (thứ sáu), 11 tháng 2 (thứ tư)

đóng cửa.

■Trung tâm tái chế【（Incombustible Waste Disposal/Recycling Center）】
℡:019-685-2151
Địa chỉ:川又字大日向32-5

Thời gian tiếp: 9：00～16：00
Thứ bảy thứ 1, 3, 5, chủ nhật, ngày lễ, 

ngày 28 tháng 12 năm 2025 (chủ nhật)

đến ngày 4 tháng 1 năm 2026 (chủ nhật)

đóng cửa.

Phí xử lí：dưới 200kg miễn phí。 Trên 200kg、＋1,000￥ và mỗi 10kg cộng thêm 50￥

Một trong các chiều dài, rộng, cao

Dưới 2m…1 kiện 600 ￥

Trên 2m…1 kiện 1,200￥

Có thể gây ra thương tích cho người 

thu gom nên không được vứt ra khu 

thu gom chung.

Recycle Center

Bộ phận của oto

Clean Center

・Trung tâm thiếu nhi（青山、上田、加賀野、河北、上堂、上米内、川目、川目（簗川分室）、北厨川、北松園、
厨川、桜城、山王、下太田、城西、仙北、大慈寺、高松、月が丘、杜陵、仁王、松園、
みたけ、緑が丘、本宮、山岸）

・Trung tâm hoạt động của khu（青山、太田、加賀野、厨川、仙北、中野、松園、みたけ、緑が丘、本宮、山岸）
・Trung tâm phúc lợi người già（青山、上田、太田、加賀野、上堂、上米内、川目、北厨川、北松園、厨川、桜城、山王、

下太田、仙北、大慈寺、杜陵、仁王、松園、みたけ、緑が丘、本宮、簗川、山岸）
・Nhà người cao tuổi（高松、西青山、山岸） ・青山地区活動センター体育館

Một trong các cách xử lí dưới đây（ có phí）
（①、②ngoài phí tái chế còn mất thêm phí thu gom, vận chuyển）
①Nhờ cửa hàng có các hoạt động thu mua, mua đổi.
②Nhờ dịch vụ vẩn chuyển, thu gom đồ điện（Bảng dưới ）
③Trả phí tái chế ở bưu điện, sau đó tự cầm đến nơi chỉ định.

Phí cho từng mục là khác nhau, tham khảo bảng dưới đây：

Nơi chỉ định

Yêu cầu dịch vụ thu hồi tại nhà hoặc nhà

sản xuất tái chế.

Thắc mắc xin liên hệ tới các nhãn hàng 

hoặc hiệp hội tái chế theo sđt dưới đây.

Trao đổi với cửa hàng bán hoặc 

doanh nghiệp chuyên môn.

Doanh nghiệp trên đây thu gom 4 loại đồ điện.Trường hợp nhờ đến thu gom, ngoài phí tái chế còn hát sinh thêm phí đến thu gom, phí vận chuyển. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ đến các doanh nghiệp.

Tivi Tủ lạnh Máy giặt, máy sấy
Điều hòa

Ví dụ những thứ 
không là đối tượng

Ví dụ những thứ là đối 
tượng

Thuốc lá điện tử/ không
đốt bằng nhiệt

pin điện thoại
điện thoại Các loại dây điện Máy tính 

xách tay

P
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Đèn huỳnh quang chưa vỡ

・Trụ sở chính Moriokashi、若園町分庁舎
・Tòa nhà công dân（中央）
・Trung tâm thiếu nhi（上米内、川目（簗川分室）、

北厨川、厨川、大慈寺）
・Trung tâm hoạt động của khu

（青山、太田、厨川、みたけ、山岸）
・Trung tâm phúc lợi người cao tuổi（青山、上米
内、北厨川、厨川、大慈寺、杜陵、簗川）
・Hộp thu hồi tiệm đồ điện

Pin (Tham khảo ý kiến ​​đại lý của bạn 

về loại nút bấm và pin có thể sạc lại) 

2024年10月時点

・Tòa nhà công dân（上田、西部、中央、松園地区）
・若園町分庁舎、盛岡タカヤアリーナ、市立武道館

・イオンスーパーセンター盛岡渋民店 ・スーパーアークス青山店
・イオン盛岡店 ・ビッグハウス各店
・イオン盛岡南店 ・マイヤ青山店
・いわて生協各店 ・マックスバリュ各店
・カワトク各店 ・マルイチ各店
・ジョイス各店 ・ユニバース各店

（五十音順）

・Trụ sở chính Moriokashi

・Tòa nhà công dân（上田、河南、渋民、西部、
中央、都南）

・Thư viện Tonan

・Hộp thu hồi tiệm đồ điện

Chú ý

Gói có nội 

thất màu bạc
giấy tráng vinyl

nhiệt kế 

thủy ngân
máy đo huyết 

áp thủy ngân

■Trung tâm thu gom【 】
℡:019-603-8030
Địa chỉ:門二丁目28-2
Thời gian tiếp: 9：00～16：00
Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày 27 tháng 12 

năm 2025 (thủ bảy ) đến ngày 4 tháng 1 năm 2026

(chủ nhật) đóng cửa.

Nếu không biết cửa hàng bán, hãy liên

hệ với Ban Xúc tiến tái chế tài nguyên.

一般社団法人 JBRC

https://www.jbrc.com/
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Trao đổi với cửa hàng bán hoặc 

doanh nghiệp xử lí chuyên dụng.

Máy giặt

15型以下 16型以下 170L以下 171L以上 Máy sấy

1,320¥～ 2,420 ¥ ～ 3,740 ¥ ～ 4,730 ¥ ～ 2,530 ¥ ～ 990 ¥ ～

Tivi Tủ lạnh ・Tủ đông
Điều hòa

dấu tái chế đánh dấu thì mang

đến cửa hàng liên kết thu hồi

Máy vi tính không có dán

nhãn tái chế thì sẽ mất phí.

Lốp xe

Dầu thảiBình gas propane Hóa chất nông nghiệp, 
thuốc liều mạnh

Mang đến 

cơ sở y tế, 
nhà thuốc.

Kim tiêm

Vật có chứa giấy
vàng, giấy bạc.

được gia công 

chống thấm

所在地 名　　　称 電話番号 所在地 名　　　称 電話番号 所在地 名　　　称 電話番号 所在地 名　　　称 電話番号

浅岸橋場 ア ー ト ク リ ー ン 盛 岡 625-5842 ● 川 目 ク リ ー ン ダ ス ト 吉 田 604-1530 ● 高 松 ㈲クリーンワークさわぐち 663-1273 ● 神子 田町 ア リ ス ㈱ 624-1136

● 大 通 ㈲ 開 運 興 業 651-5326 ● 厨 川 ㈲ 阿 部 建 設 641-1068 つつじが丘 秀 商 事 624-1738 ● み た け ㈲アイ・リサイクル丸忠 643-5055

● 加 賀 野 ㈲ 芦 名 商 会 697-3237 ● 黒 川 ㈱ 齊 藤 興 業 696-2526 ● 手 代 森 ㈱ 盛 岡 清 掃 セ ン ター 696-4502 み た け ㈱ ベ ス ト サ ー ベ イ 645-0337

● 上 飯 岡 ㈲ 堀 間 組 659-1078 ● 三 本 柳 ㈱ 佐 藤 英 夫 商 店 638-8910 ● 永 井 ㈱ ア イ ヴ ィ ッ ク 638-5190 ● み た け 丸 高 商 事 ㈱ 647-5335

● 上 太 田 ㈲ひまわり廃棄物処理事業所 659-0822 ● 下 田 ㈲ ア ー ル ・ フ ォ ー 658-8472 ● 西 松 園 ㈲ 藤 忠 商 事 661-4537 ● 南青 山町 ㈲ ホ ヤ マ 資 源 647-2052

● 上 鹿 妻 ア イ 環 境 ㈱ 659-3212 ● 新 田 町 ㈲ 藤 健 622-8139 ● 羽 場 ㈲ 南 部 衛 生 社 638-0687 ● 南 仙 北 ㈲ 再 販 636-4234

● 上 堂 ㈱公楽（ベンリー盛岡西店） 648-4005 ● 前 九 年 ㈱ ホ ッ ト ハ ウ ス 601-1117 ● 東 新 庄 マ ックト ー タル サー ビス 651-4888 紅 葉 が 丘 ㈲ ア ッ ト ・ ユ ー 661-2390

● 上ノ 橋町 第 一 商 事 ㈱ 651-3241 仙 北 ㈲ 赤 ト ン ボ 636-0332 松 園 小 原 商 事 662-0182

Rác quá khổ không liên quan đến kích thước Trong chiều dài, rộng, 

cao có cái vượt quá 1m

Hãy tháo pin ra.

Xe đạp Máy hút ẩm Nệm lò xo giàn phơi Ghế sofa

Giường Tủ nhiều ngăn Bàn

Có thể xác nhận lại bằng cách vào trang chủ của trung tâm tái chế .


